HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BẾP GAS MẶT KÍNH
Quý khách hàng thân mến,

Cảm ơn quý khách và chúc mừng quý khách vì đã ưu tiên cho chúng tôi, bằng cách mua một trong những sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng, thiết bị mới này, được sản xuất với chất liệu chất lượng cao, sẽ đáp ứng ở mức cao nhất những yêu cầu của quý khách.

Việc sử dụng thiết bị này rất dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi mong quý vị đọc cuốn sách hướng dẫn sử dụng này một cách cẩn thận, trước khi lắp đặt và sử dụng thiết  bị.
Cuốn sách nhỏ này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để lắp đặt, sử dụng và bảo trì, cũng như đưa ra những lời khuyên thiết thực cho quý khách.

THÔNG TIN CHUNG
Quý vị nên đọc cuốn sách hướng dẫn này một cách cẩn thận, trước khi lắp đặt và sử dụng thiết bị. Quý vị cần phải giữ gìn cuốn sách này trong quá trình sử dụng thiết bị để tham khảo về sau.

Nếu thiết bị này được bán hay được chuyển nhượng cho một người khác, đảm bảo rằng người sử dụng này nhận được cuốn sách, để người đó có thể học cách vận hành thiết bị và đọc được những thông báo liên quan.

Đây là thiết bị hạng 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiết bị này tuân thủ theo những Chỉ thị sau đây:
EEC 90/396 (Gas)



EEC 2004/107/CE (tính tương thích về điện từ)

2006/95/EC (điện áp thấp)

EEC 89/109 (tiếp xúc với thực phẩm)

- Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi một nhân viên có kinh nghiệm và trình độ, theo quy định hiện có hiệu lực.

- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị tàn tật về thể chất, tinh thần, hay không có đủ kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn vè viejc sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không đùa giỡn với thiết bị
- Trong khi đang sử dụng thiết bị, trông chừng trẻ em và đảm bảo rằng chúng không ở gần thiết bị, cũng như không chạm tay vào bề mặt mà chưa nguội hoàn toàn.

- Trước khi vận hành thiết bị, đảm bảo rằng thiết  bị đã được điều chỉnh phù hợp cho loại gas sử dụng (xem đoạn phần “lắp đặt”)
- Trước khi thực hiện việc bảo trì và làm sạch thiết bị, cắt nguồn năng lượng và để thiết bị nguội hoàn toàn.

- Trong trường hợp dùng thiết bị ở cường độ mạnh hay dùng lâu, cần phải cải thiện sự thông gió, chẳng hạn như mở cửa sổ hay tăng năng lượng hút cơ khí, nếu có.

- Các sản phẩm từ việc đốt cháy phải được thải ra ngoài thông qua một chụp hút hay một quạt điện (xem phần đoạn “lắp đặt”).

- Đối với bất kỳ việc vận hành hay thay đổi nào, hãy gởi yêu cầu tới Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật được ủy quyền để nhận phụ kiện chính hãng.
CẢNH BÁO:

Nếu thiết bị được trang bị với một miếng phủ kính, thì kính có thể bị vỡ vụn nếu bị gia nhiệt. Tất tất cả mọi mỏ đốt và đợi trong một vài phút trước khi đóng miếng phủ.

Nhãn sản phẩm, với số serial, được dán dưới sàn bếp.

Nhà sản xuất từ chối trách nhiệm đối với tất cả mọi sự hư hỏng/thiệt hại xảy ra cho đồ vật và người, do hậu quả của việc lắp đặt sai hay từ việc sử dụng không phù hợp, không đúng cách thiết bị
THÔNG TIN MÔ TẢ VÀ KÍCH THƯỚC
Mẫu A – B

KÍCH THƯỚC 750 X 440 X 50
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1. Mỏ đốt nhanh


3000 W

2. Mỏ đốt bán nhanh


1650 W

3. Mỏ đốt phụ trợ


1000 W

4. Mỏ đốt hình chảo chụp

3500 W

5. Bếp điện



1500 W

7. Khoang pin (chỉ cho một số model)

8. Núm điều chỉnh cho mỏ đốt
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

TẤT CẢ MỌI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẮP ĐẶT, ĐIỀU CHỈNH THEO LOẠI GAS SỬ DỤNG PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI NHÂN VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, TUÂN THEO CÁC QUY ĐỊNH HIỆN CÓ HIỆU LỰC

NHỮNG HƯỚNG DẪN CỤ THỂ ĐƯỢC NÊU TRONG PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI LẮP ĐẶT TRONG CUỐN CẨM NANG NÀY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	SỬ DỤNG MỎ ĐỐT


	
	chất lỏng lên tới nhiệt độ sôi, và dung công suất giảm xuống để gia nhiệt thực phẩm hay duy trì nhiệt độ sôi. Tất cả mọi vị trí vận hành đều phải được lựa chọn giữa các vị trí ở mức độ cao nhất và thấp nhất, không bao giờ được để ở vị trí tối thiểu và điểm tắt bếp.
Việc cung cấp gas có thể bị gián đoạn bằng việc xoay núm xoay ngược chiều kim đồng hồ tới vị trí tắt bếp.
Nếu không có nguồn cung cấp điện, có thể nhóm mỏ đốt lên bằng diêm, thiết lập núm về điểm khởi động (lửa lớn).
MỎ ĐỐT
NGUỒN ĐIỆN
(( của xoong/nồi
Hỗ trợ (auxiliary)
1000
10-14 cm
(Nửa nhanh) Semi-rapid
1650
16-18 cm
(Nhanh) Rapid
3000
20- 22 cm
(Ba chân) Wok
3500
20 – 26 cm


	Các ký hiệu in lưới tơ trên phía của núm xoay cho thấy sự tương thích giữa núm xoay và mỏ đốt

Khởi động tự động không cần van

Xoay núm ngược chiều kim đồng hồ lên vị trí tối đa (lửa lớn, hình 1) và ấn núm

Khởi động tự động có van

Xoay núm ngược chiều kim đồng hồ lên vị trí tối đa (lửa lớn, hình 1) và ấn núm

Khi lửa đã được bật lên, ấn núm xoay xuống trong khoảng 10 giây.

Sử dụng mỏ đốt

Để có được công suất tối đa mà không lãng phí gas, đường kính của xoong/nồi là phù hợp với công suất mỏ đốt (xem bảng dưới đây), để tránh cho ngọn lửa lan ra khỏi đường kính nồi (hình 2)

Sử dụng công suất cao nhất để nhanh chóng làm cho 
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DIMENSIONS: 860 X 446 X 50

MOD. D
DIMENSIONS: 600 X 510 X 50

MOD. E
DIMENSIONS: 860 X 446 X 50
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Thông báo
	- Khi bếp không hoạt động, luôn kiểm tra để đảm bảo rằng núm xoay ở vị trí tắt (xem hình 1)

- Với những model có van an toàn, nếu lửa bất ngờ bị tắt, van an toàn sẽ tự động dừng việc cung cấp gas, sau một vài giây. Để bếp hoạt động lại, thiết lập núm xoay về vị trí thắp lửa (lửa lớn, hình 1)
- Trong khi nấu với chất béo hay dầu, cẩn thận và tập trung ở mức độ cao nhất vì những chất này có thể gặp lửa khi đun quá nóng.
	- Không được sử dụng bình xịt gần bếp khi bếp đang hoạt động.
- Không được đặt nồi/xoong không chắc chắn hay bị biến dạng lên mỏ đốt, để đề phòng xoong/nồi bị đổ hay bị tràn ra ngoài.
- Đảm bảo rằng tay cầm của xoong/nồi được đặt ở vị trí phù hợp

- Khi mỏ đốt được bật lên, kiểm tra để đảm bảo rằng lửa đều và, trước khi nhắc xoong/nồi ra khỏi bếp, luôn luôn giảm lửa hay tắt lửa.

	
	Không được đặt bất kỳ vật gì, kể cả bộ phận khống chế lửa, lưới amiang, đặt giữa xoong/nồi và kệ đỡ xoong/nồi vì có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho bếp
	
	Không được sử dụng nồi/xoong lớn hay vật có trọng lượng mà có thể làm cong kệ đỡ hay làm lệch ngọn lửa trên đĩa hâm nóng

	
	Không được lấy kệ đỡ bếp và chụp mỏ đốt với một kiềng đỡ hình chảo úp vì điều này sẽ làm lệch ngọn lửa bốc lên đĩa hâm nóng
	
	Đặt xoong/nồi lên chính giữa mỏ đốt để ổn định và không được để xoong/nồi nhô ra khỏi bếp.


	LAU BẾP

Trước khi vận hành bếp, ngắt bếp ra khỏi lưới điện. 

Nên lau bếp khi bếp ở trạng thái nguội

Bề mặt bếp và tất cả mọi bộ phận tráng men

Bề mặt bếp và tất cả mọi bộ phận tráng men phải được làm sạch bằng chất liệu xốp và nước xà phòng hay với bột giặt nhẹ.

Không được sử dụng sản phẩm làm sạch mang tính mài mòn và ăn mòn

Không được để các chất, chẳng hạn như nước chanh, cà chua, nước muối, nước giấm, cà phê hay sữa lên bề mặt tráng men trong một thời gian dài.

Mỏ đốt và giá đỡ
Có thể tháo những bộ phận này ra để việc lau chùi được dễ dàng hơn.

Phải làm sạch mỏ đốt bằng chất liệu xốp và

	nước xà phòng hay bột giặt có tính nhẹ, lau khô kỹ và đặt đúng chỗ. Đảm bảo rằng các đường dẫn phân chia ngọn lửa không bị bịt nghẽn.
Kiểm tra để đảm bảo rằng đầu dò của van an toàn và điện cực khởi động luôn sạch sẽ, để đảm bảo hoạt động tối ưu của bếp.
Đầu vòi gas

Việc bôi trơn đầu vòi gas phải được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn.

Trong trường hợp đầu vòi gas bị cứng hay bị lỗi, hãy Yêu cầu sự trợ giúp từ bộ phận Dịch vụ khách hàng. 


CHỈ DẪN DÀNH CHO NGƯỜI LẮP ĐẶT
THÔNG TIN QUAN TRỌNG

TẤT CẢ MỌI HOẠT ĐỘNG NÊU DƯỚI ĐÂY CHỈ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI NHÂN VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, THEO CÁC QUY ĐỊNH ĐANG CÓ HIỆU LỰC

NHÀ SẢN XUẤT TỪ CHỐI TẤT CẢ MỌI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THIỆT HẠI XẢY RA VỚI NGƯỜI, ĐỘNG VẬT HAY ĐỒ VẬT, DO VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ THEO CÁC QUY ĐỊNH ĐÓ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	VIỆC LẮP ĐẶT

Lắp đặt mặt bếp

Bếp được thiết kế để được lắp vào các bộ phận bộ đặt bếp có chức năng chống nóng

Các vách của bộ phận bộ đặt bếp phải chống lại được nhiệt độ là 65oC

Không được lắp đặt thiết bị gần vật liệu dễ cháy, chẳng hạn như màn gió, vải vóc …

Hãy tạo một lỗ trên bộ đặt bếp, với đường kính như được nêu trong hình 3,với khoảng cách từ đường biên của thiết bị đến các tường lân cận ít nhất là 50 mm.
KÍCH THƯỚC BẾP
L
P
750 x 440
A – B
700
400
860 x 446
C – E 
810
400
600 x 510
D
560
480

	Bất kỳ bộ phận vách nào trên mặt bếp phải được đặt ở khoảng cách ít nhất là 769 mm từ mặt bếp.

Cần phải ngăn bếp với bộ đặt bếp phía dưới bằng một dụng cụ ngăn cách, để lại một khoảng cách ít nhất là 10mm (hình 4)

	

	


CHỈ DẪN DÀNH CHO NGƯỜI LẮP ĐẶT

	Xiết chặt mặt bếp

Mỗi mặt bếp được trang bị một vòng đệm đặc biệt có một phía có chất kết dính

- Hãy tháo các khung và mỏ đốt ra khỏi mặt bếp

- Xoay bếp ngược xuống và đặt vòng đệm có chất kết dính S dọc theo đường biên ngoài của mặt kính (hình 5)

- Đặt mặt bếp vào lỗ đã khoan trong bộ đặt bếp, sau đó chặn lại bằng vít của các móc kẹp chặt G (hình 6)

Phòng lắp đặt

Bếp này không được cung cấp với một thiết bị để xử lý các sản phẩm đốt cháy. Do đó, cần phải xả những khói thải này ra ngoài.

Phòng nơi thiết bị được lắp đặt phải có một đường nạp không khí tự nhiên, để đảm bảo một sự đốt cháy gas thường xuyên và sự không khí cho phòng đặt bếp: lượng khí cần thiết tối thiểu là 20m3.

Không khí phải đến từ các khoảng hở vĩnh viễn được tạo ra trên các tường của căn phòng mà được thông với bên ngoài. 

Phần của những khoảng hở này phải tương đương với ít nhất là 200 cm2.
Đường nối gas

Đảm bảo rằng bếp được điều chỉnh cho loại gas phù hợp (xem nhãn nằm dưới thiết bị bếp). Tuân theo các chỉ dẫn nêu trong chương “chuyển dạng gas và điều chỉnh gas” để biết được sự điều chỉnh cho các loại gas khác nhau. Bếp phải được nối vào hệ thống gas bằng ống kim loại chứng hay ống kim loại dẻo có vỏ cách liên tục, tuân theo các quy định có hiệu lực.

Gas được dẫn vào bếp thông qua một mối nối gas đực có ren hình trụ
	Khớp nối không được làm căng đường nối gas
Khi việc lắp đặt đã xong, kiểm tra khớp nối bằng dung dịch xà phòng.

Đường nối điện

Bếp được lắp với một dây cáp cung cấp điện ba cực được thiết kế để được sử dụng với dòng điện xoay chiều theo các chỉ dẫn trên nhãn hiệu đặt ở dưới bề mặt bếp
Đường nối điện

Đường nối với mạng lưới điện phải được thực hiện bởi nhân viên có trình độ chuyên môn và tuân thủ theo các quy định hiện đang có hiệu lực

Điện áp của hệ thống điện phải tương ứng với giá trị nêu trong nhãn nằm dưới bếp. Đảm bảo rằng hệ thống điện được tiếp đất hiệu quả trong thiết bị theo các quy định và điều khoản của luật pháp. Việc tiếp đất là mang tính bắt buộc. Nếu bếp không được trang bị một phích cắm, hãy dùng một phích cắm đạt chuẩn cho dây cáp cung cấp điện.
Các loại bếp không có dây cáp cung cấp điện, thì không cần phải nối với nguồn cung cấp trên mạng điện vì nó được cung cấp với một máy điện áp khởi động điện áp ấp bởi ắc quy 1,5V.




	

	


ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH GAS
	Thay vòi

Nếu bếp được điều chỉnh cho loại gas mà khác với loại gas hiện có sẵn, cần phải thay vòi mỏ đốt.

Việc lựa chọn loại vòi để thay thế phải được thực hiện theo bảng “đặc tính kỹ thuật”

Được thực hiện như sau:

- Tháo các khung và mỏ đốt

- Bằng cách sử dụng chìa vặn đai ốc thẳng hình chữ L, vặn vít vòi U (hình 7) và thay bằng loại phù hợp.
- Xiết chặt lại


	Điều chỉnh mỏ đốt
Điểm lửa chảy nhỏ nhất phải luôn được điều chỉnh phù hợp và vẫn phải duy trì lửa cháy thậm chí nếu có chuyển đột ngột từ vị trí cao nhất xuống vị trí thấp nhất.
Nếu trường hợp này không xảy ra, thì cần phải điều chỉnh điểm lửa thấp nhất như sau:

- bật mỏ đốt lên
- xoay van về vị trí nhỏ nhất (lửa nhỏ)

- lấy núm xoay ra khỏi trụ đầu ra.

- cho tuốc nơ vít đầu bằng C vào lỗ F của đầy vòi (hình 8) và cho bu lông phụ vào chỗ điều chỉnh phù hợp của điểm lửa nhỏ nhất.

Với mỏ đốt gas G30, bu lông phụ phải được xiết chặt.


	

	


BẢO TRÌ
	Thay dây cáp cung cấp điện

Nếu cần phải thay dây cáp cung cấp điện, thì phải sử dụng dây cáp với đoạn dài 3x0.75mm2, loại H05VV-F hay H05RR-F, tuân theo quy định hiện có hiệu lực.

Dây nối với bảng đầu cuối phải được thực hiện như được thể hiện trong hình 9:

Dây cáp nâu

L
(pha)
Dây cáp xanh

N
(trung tính)

Dây cáp vàng xanh

(tiếp đất)

Thay pin (hình 10)

- Tháo vít đầu hình chữ T

- Thay pin B loại kiềm AA 1,5V, thay trong lò xo M và đảm bảo rằng cực “-“ hướng lên trên.

- Lắp pin vào ỗ pin và xiết đầu T  xuống
	



	
	


BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT
	Mỏ đốt
	Gas 
	Áp lực bình thường
	Công suất 
danh định
	Đường kính ống phụt
	Đường kính vòng của băng
	Đầu vào nhiệt danh định (W)

	Số
	Mô tả
	
	
	
	
	
	
	Max
	Min

	1
	Rapid (nhanh)
	G30
G31

G20
	30
37

20
	218
214
	274
	87
87

129
	42
42

Reg
	3000
3000

3000
	950
950

950

	2
	Semi-rapid (bán nhanh)
	G30
G31

G20
	30

37

20
	120
118
	154
	65
65

97
	31
31

Reg
	1650
1650

1650
	600
600

600

	3
	Bổ trợ (Auxiliary)
	G30

G31

G20
	30

37

20
	73
72
	95
	50
50

77
	27

27

Reg
	1000
1000

1000
	450
450

450

	4
	Cực nhanh (Ultra-rapid)
	G30

G31

G20
	30

37

20
	255
250
	334
	94
94

141
	60
60

Reg
	3500
3500

3500
	2100
2100

2100


MẪU D


KÍCH THƯỚC: 600 X 510 X 50





MẪU C


KÍCH THƯỚC: 860 X 446 X 50





MẪU E


KÍCH THƯỚC: 860 X 446 X 50





Vị trí đóng





Vị trí 


tối đa





Vị trí nhỏ nhất









Trang 2

